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MODEL: AC 999F
Giá sản phẩm: 65.990.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 84.5 x C 710 x D 34 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 84.5x C 482 x D 34 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Đồng nguyên chất

• Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 

dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Vàng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh

•  Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( Dualcore )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

2

GOLD

AVOLOCK.NET - 0901 777 482



5

AVOLOCK.NET - 0901 777 482

MODEL: AC 998F
Giá sản phẩm: 55.990.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 84 x C 587.5 x D 34 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 84 x C 587.5 x D 34 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Đồng nguyên chất

• Xử lý bề mặt: Mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Vàng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( Dualcore )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ đọc 
vân tay FPC

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

2

GOLD
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MODEL: AC 997F
Giá sản phẩm: 38.990.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R 84.5 x C 695 x D34 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 70 x C 380 x D 46 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm

• Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, 

Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Vàng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( Dualcore )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ đọc vân 
tay FPC

GOLD

2
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MODEL: AC 996F
Giá sản phẩm: 33.990.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa: R 84.5 x C 587 x D 34 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm

• Xử lý bề mặt: mạ vàng 24K ba lớp siêu bền màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, 

Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Vàng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( Dualcore )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

GOLD

2
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MODEL: AL 79FRVT
Giá sản phẩm: 26.890.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R68.5 x C411 x D60 mm

• Kích thước thân khóa trong: R80.6 x C418 x D77mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa 

ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng tĩnh mạch lòng bàn tay, Face ID, Camera    

Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, App

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện 

đại của Đức

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

77

33

76 65

68.5 6080.6

418 411

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

Mở khoá cảm biến 
vân lòng bàn tay 
mới  nhất -2024

Công nghệ nhận 
diện Face ID 3D 

siêu nhạy

Black

Hand Id 

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 83FRVT
Giá sản phẩm: 25.890.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R 68 x C 416 x D 57.5 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 78 x C 445 x D 73 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim nhôm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp, IML

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện 

khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, 

Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh và 2250mAh 

cổng type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã, Chống ẩm, chống bụi

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch 

hiện đại của Đức

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Mở khoá cảm biến 
vân lòng bàn tay 
mới  nhất -2024

44
5 41

6

7873 68

Black

Hand Id 
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MODEL: AL 84FRVT
Giá sản phẩm: 24.980.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R69.9 xC423.9 x D58.3mm

• Kích thước thân khóa trong: R73 x C420 x D68.3 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa 

ABS cao cấp,  IML

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, 

Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã, Chống ẩm, chống bụi

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

Công nghệ
• Công nghệ nhận diện đường chỉ tay mới nhất 2024

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

68.3
35.9

42
0

7358.3

11.3

4
2
3
.9

69.9

Công nghệ nhận 
diện đường chỉ tay 

mới 2024

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 82FRVT
Giá sản phẩm: 24.520.000 VND

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch 

hiện đại của Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R 74 x C 400 x D63 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 400 x D73.5mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC, nhựa 

ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện 

khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, 

Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Mở khoá cảm biến 
vân lòng bàn tay 
mới  nhất -2024

Black

Hand Id 
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MODEL: AL 85FRVT
Giá sản phẩm: 23.980.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R69.8x C410.5 xD64.7 mm

• Kích thước thân khóa trong: R73 x C420 x D68.3 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng Vân tĩnh mạch lòng bàn tay, nhận diện 

khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, Vân tay, 

Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện 

đại của Đức

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Mở khoá cảm biến 
vân lòng bàn tay 
mới  nhất -2024

Black

Hand Id 

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 77TFV
Giá sản phẩm: 21.590.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 70 x 400 x  55mm

• Kích thước thân khóa trong: 70 x 410 x 65mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt:  Công nghệ Anodizing siêu cứng, và     

bền màu

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video 

call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)  

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay Semiconductor Fin-

gerprint Recognition Technology

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 45-120  mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu 

• Đố cửa: Không yêu cầu

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
Semiconductor 

Fingergrint Recog-
nition Technology

Black

2

5000
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MODEL: AL 78TFV
Giá sản phẩm: 21.590.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 70 × 420 ×  55mm

• Kích thước thân khóa trong: 75 × 420 × 60mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt: Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video 

call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Gray/Rose gold

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp: Mico

• Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)  

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay Semiconductor Fin-

gerprint Recognition Technology

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 45-120  mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu 

• Đố cửa: Không yêu cầu

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Gray

Công nghệ vân tay 
S e m i c o n d u c t o r 
Fingergrint Recog-
nition Technology

2

Rose gold

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 81FRVT
Giá sản phẩm: 19.980.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R64 x C300 x D39 mm

• Kích thước thân khóa trong: R64 x C300 x D39 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim nhôm 

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng Face ID, App TTlock, Bluetooth, Wi-Fi, 

Vân tay, Mã PIN, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa, Móc khóa 

thông minh, Chuông cửa có hình

•  Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin 3000 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch 

hiện đại của Đức 

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý Al ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Công nghệ mở 
khoá bằng vân tay 

siêu nhanh 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Black

Bluetooth

3000
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MODEL: AL 76TFV
Giá sản phẩm: 19.890.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 80 x 420 x 60 mm

• Kích thước thân khóa trong: 70 x 420 x 60 mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt:  Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video call, 

Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen/Rose gold

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 5000 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)  

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay Semiconductor Finger-

print Recognition Technology

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 45-120  mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu 

• Đố cửa: Không yêu cầu

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
Semiconductor 

Fingergrint Recog-
nition Technology

Black

Rose gold

2

5000

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 87FRV
Giá sản phẩm: 18.990.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 69 x C 413 x D 58 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 78 x C 400 x D 68 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá khuôn mặt Face ID 3D, App Tuya, Video call, 

Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đồng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Công nghệ mở 
khoá bằng vân tay 

siêu nhanh

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

40
0 41

3

78 69 5868

Bronze
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MODEL: AL 80FRVT
Giá sản phẩm: 18.900.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 418 x 70mm

• Kích thước thân khóa trong: 420 x 75mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động
• Vận hành bằng nhận diện khuôn mặt ( Face ID), App 

Tuya, vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa

• Đăng ký lên đến 50 dấu vân tay, 50 thẻ từ, 50 mật mã.

• Màu hoàn thiện: Đen

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi, ẩm và chống các chất hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• Pin 4200mAh (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo động 

tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới: <0.55

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật mã, chìa cơ, 

• Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, 

• Cửa gỗ, độ dày 40-120mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 
chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Thời gian nhận 
diện siêu nhanh: 

<0.55

Công nghệ nhận 
diện Face ID 3D 

siêu nhạy

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AL 89FRV
Giá sản phẩm: 17.990.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R67.5 x C 414.5 x D60 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 400 x D66.5 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đồng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Bronze
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MODEL: AL 75TFV
Giá sản phẩm: 17.590.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 70 x 420 x 35 mm

• Kích thước thân khóa trong: 70 x 420 x 70 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt:  Công nghệ Anodizing siêu cứng, và bền màu

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Video 

call, Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen/Rose gold

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 3000 lần (đóng / mở)   

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay Semiconductor Fin-

gerprint Recognition Technology

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước Ip52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 45-120  mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Không yêu cầu 

• Đố cửa: Không yêu cầu

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
Semiconductor 

Fingergrint Recog-
nition Technology

Black

Rose gold

2
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MODEL: AL 88TRV
Giá sản phẩm: 16.990.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R 65 x C 425 x D55 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 65 x C 600 x D63 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
•  App Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa 

khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện 2 pin sạc lithium 4200mAh và 2250mAh 

cổng type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Công nghệ đọc vân 
tay  thông minh

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

60
0m

m

65mm 65mm

42
5m

m

55

63

Black
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Gray

MODEL: AL 86FRV
Giá sản phẩm: 14.580.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 70 x C 380 x D 46 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 70 x C 380 x D 46 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thép không rỉ SUS304

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Usmart Go, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa 

khoá cơ, Camera ID

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Xám, Đồng, Inox

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện pin sạc lithium 4200mAh cổng Type-C

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

InoxBronze

2
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Black

MODEL: AV 69
Giá sản phẩm: 13.890.000 VND Kích thước

• Kích thước: 353 x 73 x 23mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thép không rỉ SUS304, kính cường lực,  

nhựa ABS

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen, Đồng, Xám

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Bronze

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Gray

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AV 63
Giá sản phẩm: 11.980.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R73 x C300 x D24.5 mm

• Kích thước thân khóa trong: R73 x C300 x D24.5mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim nhôm 

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng App Tuya, Wi-Fi, Vân tay, Mã PIN, Thẻ từ, 

Chìa khóa cơ

•  Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 
Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay siêu âm tĩnh mạch hiện 

đại của Đức

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mmĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

30
0m

m

73mm

24.5 

130mm

Công nghệ đọc 
vân tay qua siêu 

âm tĩnh  mạch

Black

Pin AAx4

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AV 64
Giá sản phẩm: 11.500.000 VND Kích thước

• Kích thước R 75 x C 370 x D 23 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã 

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện:  Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

2

Black
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MODEL: AV 67
Giá sản phẩm: 8.890.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 73 x C 360 x D 23 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 73 x C 360 x D 23 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân nhôm nguyên khối CNC, IML

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai 

màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý ARM 32 bit

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

36
0m

m

73mm23 mm

2

Black
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MODEL: AV 66
Giá sản phẩm: 7.890.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 360 x D 28 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 360 x D 28 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý ARM 32 bit

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

36
0m

m

75mm28 mm

2

Black
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MODEL: AV 68
Giá sản phẩm: 7.890.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 360 x D 23 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 360 x D 23 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường 

lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý ARM 32 bit

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

36
0m

m

73mm23 mm

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

2

Black
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Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài: R73 x C370 x D24 mm

• Kích thước thân khóa trong: R73 x C370 x D24 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App TTlock,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã 

• Màu hoàn thiện: Đen, Đồng

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý ARM 32 bit

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

37
0m

m

73mm24 mm

Bronze

Black

2
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MODEL: AN 390
Giá sản phẩm: 28.590.000 VND Kích thước

• Kích thước mặt ngoài: 1000 x 35mm

• Kích thước mặt trong : 804 x 40mm

Vật liệu
• Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động
• Sử dụng App Tuya 

• Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia cơ, điều 

khiển từ xa

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 

mật mã.

• Màu hoàn thiện: Đen

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -30°C~60°C

• pin 4000mAh (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo 

động tách cạy khóa 

Công nghệ
• Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Vân tay, mật mã, chìa cơ, face 3D

• Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa đại sảnh

• Cửa nhôm 

• Cửa inox

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy < 0.65s

Nhận Dạng Face ID 
3D nhanh chóng

Black
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Black

MODEL: AN 391
Giá sản phẩm: 27.950.000 VND Kích thước

• Kích thước mặt ngoài: 410 x 390mm

• Kích thước mặt trong : 310 x 390mm

Vật liệu
• Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động
• Sử dụng App Tuya

• Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa cơ, 

điều khiển từ xa

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 

mật mã.

• Màu hoàn thiện: Đen, xám, coffe

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các 

chất hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• pin 4000mAh (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Vân tay

•  Mật mã

•  Chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Gray

Đăng ký lên đến 
100 dấu vân tây

Coffe
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Black

MODEL: AN 392
Giá sản phẩm: 27.590.000 VND

Kích thước
• Kích thước mặt ngoài: 380 x 364mm

• Kích thước mặt trong : 320 x 364mm

Vật liệu
• Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động
• Sử dụng App Tuya 

• Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia cơ, điều 

khiển từ xa

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 

mật mã.

• Màu hoàn thiện: Đen

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• pin 4000mAh (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo 

động tách cạy khóa 

Công nghệ
• Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Vân tay 

• Mật mã, chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
siêu hiện đại 

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

AVOLOCK.NET - 0901 777 482



33

AVOLOCK.NET - 0901 777 482

MODEL: AN 397
Giá sản phẩm: 22.590.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: D 420 × R 42 × D 43mm

• Kích thước thân khóa trong: D 420 × R 42× D 58mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Thép không rỉ

• Xử lý bề mặt:  Khắc CNC, phun sơn điện di

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, 

Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Nâu/ Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) 

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển.

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP65

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100 mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm 

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Brown

Black
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MODEL: AN 389
Giá sản phẩm: 21.590.000 VND

Kích thước
• Kích thước mặt ngoài: 410 x 390mm

• Kích thước mặt trong : 310 x 390mm

Vật liệu
• Chất liệu: hợp kim nhôm

Hoạt động
• Sử dụng App Tuya , vận hành bằng vân tay, mật 

mã, thẻ, chìa cơ, điều khiển từ xa

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 

mật mã.

• Màu hoàn thiện: Đen, coffe

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các 

chất hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• pin 4000mAh (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•  Báo động khi khi card thẻ không ăn nhập và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Công nghệ nhận diện vân tay siêu nhanh: <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Vân tay, mật mã

•  Chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa đại sảnh, cửa nhôm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Black

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <0.65s

Đăng ký lên đến 
100 dấu vân tây

Coffe
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MODEL: AN 398
Giá sản phẩm: 13.450.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: D 400 × R 35 × D 50mm

• Kích thước thân khóa trong: D 398 × R 35 × D 58mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Thép không rỉ

• Xử lý bề mặt:  Khắc CNC, phun sơn điện di

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, 

Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) 

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển.

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP65

• Ngôn ngữ: Tiếng  Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100 mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm 

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Black



36

MODEL: AN 399F
Giá sản phẩm: 12.890.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khoá: 370 x 36 x 25mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thép không rỉ SUS304

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng nhận diện khuôn mặt Face ID 3D, App 

Tuya, Video call, Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Xám 

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Nhận Dạng Face ID 
3D nhanh chóng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Gray

Pin lithium
2600mAh

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AN 396
Giá sản phẩm: 10.199.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: D 425 × R 35 × D 20mm

• Kích thước thân khóa trong: D 398 × R 35 × D 58mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Thép không rỉ

• Xử lý bề mặt:  Đúc khuôn hợp kim nhôm, phun sơn điện di

Hoạt động
• Nhận diện khuôn mặt 3D (Face ID), App Tuya, Vân tay, 

Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa khóa cơ.

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã, 20 khuôn mặt

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C to 60°C

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 2600 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở) 

Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển.

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI (Dualcore): AI Dual-core chip

• Chuẩn kháng nước IP65

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100 mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: Tối thiểu 3.5 mm 

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Black
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MODEL: AN 394
Giá sản phẩm: 9.990.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng, App TTLock,  Vân tay, Mật khẩu, thẻ 

từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi  

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AN 384
Giá sản phẩm: 8.690.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng, App TTLock,  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, 

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Xám

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm 

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

33
0

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Gray
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MODEL: AN 383
Giá sản phẩm: 8.690.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng, App TTLock,  Vân tay, Mật khẩu, thẻ 

từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thuỵ Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm 

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

33
0

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AN 393
Giá sản phẩm: 8.450.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R 37 x C 330 x D 24 mm

• Kích thước thân khóa trong: R 37 x C 330 x D 24 mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim kẽm đúc nguyên khối CNC,  

nhựa ABS cao cấp

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng, App TTLock,  Vân tay, Mật khẩu, thẻ 

từ, chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý AI ( ARM 32 bit )

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm 

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Black
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MODEL: AN 395
Giá sản phẩm: 7.980.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: R33 x C280 x D22 mm

• Kích thước thân khóa trong: R33 x C280 x D33 mm

Vật liệu
• Thân khoá: Hợp kim nhôm 

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Vân tay, mã pin, Mở khóa bằng thẻ, Khóa cơ, Mở khóa 

bằng App Tuya, Bluetooth 

•  Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 100 

dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện:  Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

• Cơ chế đóng mở: Động cơ DC siêu êm

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chip xử lý ARM 32 bit

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ mở 
khoá bằng vân tay 

siêu nhanh

Black

Bluetooth

Pi 4

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AT 105
Giá sản phẩm: 6.980.000 VND

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã 

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã 

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chuẩn kháng nước IP52

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

173

∅64

∅64

173

32
3322

63

66.5

28
28

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

2

Black
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MODEL: AT 103
Giá sản phẩm: 5.890.000 VND

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC - Thụy Điển

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chuẩn kháng nước IP52

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

173

∅64

∅64

173

32
3322

63

66.5

2
8

28

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

2

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AT 104
Giá sản phẩm: 5.890.000 VND Kích thước

• Kích thước sản phẩm 74x15mm

Vật liệu
• Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 35-55mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

2

Black
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MODEL: AT 102
Giá sản phẩm: 4.580.000 VND Kích thước

• Kích thước sản phẩm: 75x73mm

Vật liệu
• Thân khoá:  Thép không rỉ

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động
• Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya, 

chìa khoá cơ

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

• Nguồn điện: Pin AAAx4

• Nguồn điện khẩn cấp cổng Type-C

• Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

• Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ
• Ứng dụng công nghệ vân tay FPC

• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

• Chuẩn kháng nước IP52

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 33-55mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

• Đố cửa: tối thiểu 80mm

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

2

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AG 48
Giá sản phẩm: 12.900.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 58 x 198mm

• Kích thước thân khóa trong: 128 x 95mm                      

và 58 x 95mm

Vật liệu
• Mặt ngoài: inox 304 

• Lõi khóa: thép không gỉ

Hoạt động
• Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, 

điều khiển từ xa

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học

• Màu hoàn thiện: Màu đồng cổ điển

• Nhiệt độ vận hành:  -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp:  pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

• Chìa cơ 

• Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa cổng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Khoá sử dụng cho 
các loại cửa cổng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Bronze
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MODEL: AG 49
Giá sản phẩm: 9.500.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa ngoài: 59 x 168mm

• Kích thước thân khóa trong:127 x 96mm

Vật liệu
• Mặt ngoài: hợp kim nhôm 

• Lõi khóa: thép không gỉ

Hoạt động
• App Tuya, Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia 

cơ, điều khiển từ xa

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp:  pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

• Chìa cơ 

• Vân tay, mật mã

Thiết kế cửa thích hợp
• Thích hợp cho loại cửa cổng

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Khoá sử dụng cho 
các loại cửa cổng

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

MODEL: AK 28
Giá sản phẩm: 10.500.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Kính cường lực

• Lõi khóa: Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt: Sơn phủ

• Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động
• App Tuya ,Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ từ, 

chìa cơ, điều khiển từ xa

• Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chia cơ, điều 

khiển từ xa

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp: Pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ, chìa cơ, điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Khoá phù hợp với 
các dòng cửa kính 

hiện tại

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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MODEL: AK 29
Giá sản phẩm: 8.500.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Nhựa vân ABS

• lõi khóa: Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt: Sơn phủ 

• Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động
• Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, 

điều khiển từ xa

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và các chất hóa học

• Nhiệt độ vận hành:  -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp:  pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗ chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Báo động khi nhập

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

• Chìa cơ 

• Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Khoá phù hợp với 
các dòng cửa kinh 

hiện tại

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Black

AVOLOCK.NET - 0901 777 482
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Khoá phù hợp với 
các dòng cửa kinh 

hiện tại

MODEL: AK 27
Giá sản phẩm: 8.500.000 VND Kích thước

• Kích thước thân khóa: 190 x 76 x 68mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Nhựa ABS + IML

• lõi khóa: Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt: Sơn phủ 

• Tấm đỡ khóa: Thép không gỉ

Hoạt động
• Vận hành bằng vân tay, App, mật mã, thẻ, chia cơ, 

điều khiển từ xa

• Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến 

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã.

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng Reset khi bị lỗ chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Công nghệ
• Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới <0.65

• Chuẩn kháng nước IP55

• Báo động khi nhập

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

• Chìa cơ 

• Điều khiển từ xa

Thiết kế cửa thích hợp
• Thiết kế thích hợp với cửa kính hiện tại

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 0.65s

Black
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MODEL: AS 19
Giá sản phẩm: 3.450.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa: 300 x 75mm

Vật liệu
• Mặt ngoài: Inox 304

• Lõi khóa: Thép không gỉ

Hoạt động
• Sử dụng thẻ card, mặt trong khóa có chốt khóa cơ 

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Chuẩn kháng nước IP55

• Màu hoàn thiện: Đen

• Nhiệt độ vận hành:  -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp:  pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi card thẻ không ăn nhập và báo động 

tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 38-55mm

• Khoảng cách cửa: 0-5mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

57
.0

0 
 m

m

88.50  mm

Khoá sử dụng cho 
khách sạn

Sử dụng khoá thẻ 
từ cho khách sạn

• Thẻ từ có tính bảo mật cao: Đối với các dòng khóa thông thường, được thiết kế 
đơn giản và rất dễ bị phá khóa. Tuy nhiên, với dòng khóa thẻ từ thì rất khó để mở. 
khóa nếu không có thẻ. Khóa được thiết kế dựa trên 5 chốt, chắc chắn và rất khó 
để mở.

Black
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Khoá sử dụng cho 
khách sạn

MODEL: AS 18
Giá sản phẩm: 3.250.000 VND

Kích thước
• Kích thước thân khóa: 300 x 75mm

Vật liệu
• Mặt ngoài: Inox 304 

• Lõi khóa: Thép không gỉ

Hoạt động
• Sử dụng thẻ card.

• Mặt trong khóa có chốt khóa cơ

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

• Chuẩn kháng nước IP55

• Màu hoàn thiện: Bạc

• Nhiệt độ vận hành:  -25°C~70°C

• Nguồn điện: Pin AA

• Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần chọn/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi card thẻ không ăn nhập và báo động 

tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
• Thẻ từ 

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 38-55mm

• Khoảng cách cửa: 0-5mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

57
.0

0 
 m

m

88.50  mm

Sử dụng khoá  thẻ 
từ cho khách sạn

• Thẻ từ có tính bảo mật cao: Đối với các dòng khóa thông thường, được thiết kế 
đơn giản và rất dễ bị phá khóa. Tuy nhiên, với dòng khóa thẻ từ thì rất khó để mở. 
khóa nếu không có thẻ. Khóa được thiết kế dựa trên 5 chốt, chắc chắn và rất khó 
để mở.

Inox
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